
 

 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

An Giang, ngày  10    tháng 8 năm 2021 

THÔNG BÁO 
Danh sách bác sỹ các Bệnh viện, Trung tâm Y tế trong tỉnh tham gia tư vấn sức khỏe cho người dân trong mùa dịch 

COVID-19  

 

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19, các tỉnh miền Nam phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, một bộ 

phận người dân có tâm lý trì hoãn, e ngại khi đến bệnh viện để thăm khám và điều trị mà chọn cách tự ý mua thuốc, điều trị tại 

nhà do lo sợ bị lây nhiễm, cũng như các biện pháp kiểm soát chặt chẽ người đến khám của các cơ sở y tế nhằm phòng ngừa lây 

nhiễm SARS-CoV-2. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiến bệnh trở nặng, nhất là ở trẻ em và người già có nhiều bệnh lý nền, 

cần phải theo dõi sức khỏe thường xuyên. 

Để giải quyết nhu cầu cấp thiết đó, Sở Y tế xin thông báo danh sách bác sỹ các Bệnh viện, Trung tâm Y tế tham gia tư vấn 

sức khỏe trong mùa dịch COVID-19 để người dân trong tỉnh liên hệ nếu có nhu cầu như sau: 

1. Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang 

 

STT Họ và tên Bác sĩ Chuyên khoa Chức vụ Số điện thoại Giờ 

1 BS. CKII. Mai Thanh Bình Nội tổng quát Trưởng khoa 0913.787222 Sáng, Chiều 

2 BS. CKII. Võ Văn Đức Khôi Cấp cứu Trưởng khoa 0986.867768 Sáng, Chiều 

3 BS. CKII. Lê Huy Cường Ngoại tổng quát Trưởng khoa 0918.111189 Sáng, Chiều 

4 Ths. BS. Trần Văn Quốc Ngoại thận Trưởng khoa 0918.401104 Sáng, Chiều 
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5 BS. CKII. Lâm Quốc Thắng Ung bướu Trưởng khoa 0918.145657 Sáng, Chiều 

6 Ths. BS. Mai Nhật Quang Nội thần kinh Trưởng khoa 0918.375943 Sáng, Chiều 

7 BS. CKII. Đoàn Công Du Tim mạch P. Trưởng khoa 0988.390911 Sáng, Chiều 

8 BS. CKI. Nguyễn Minh Hải Chấn thương chỉnh hình Trưởng khoa 0918.575544 Sáng, Chiều 

9 BS. CKI. Nguyễn Minh Tâm Ngoại thần kinh - lồng ngực Trưởng khoa 0918.212647 Sáng, Chiều 

10 BS. CKI. Bùi Thị Xuân Nga Tai Mũi Họng Trưởng khoa 0985.959279 Sáng, Chiều 

11 BS. CKI. Lê Thị Thanh Trúc Mắt P. Trưởng khoa 0909.999820 Sáng, Chiều 

12 BS. CKII. Trần Thị Thủy Tiên Răng Hàm Mặt P. Trưởng khoa 0939.900444 Sáng, Chiều 

13 BS. CKII. Phan Thanh Dũng Lao Trưởng khoa 0913.153818 Sáng, Chiều 

14 BS. CKII. Nguyễn Thành An Nội tiết P. Trưởng khoa 0919.060667 Sáng, Chiều 

15 BS. CKII. Trương Văn Lâm Nội tổng quát Trưởng khoa 0918.061998 Sáng, Chiều 

16 BS. CKI. Hồ Hiền Sang Nội tiêu hóa huyết học P. Trưởng khoa 0913.197199 Sáng, Chiều 

 

2. Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh 

 

STT HỌ TÊN BÁC SỸ CHỨC DANH 
TƯ VẤN 

CHUYÊN MÔN 

ĐIỆN 

THOẠI 

HÌNH THỨC 

TƯ VẤN 

THỜI GIAN 

TƯ VẤN 

1.  CHUNG CẨM HẠNH Thạc sĩ - Bác sĩ Bệnh lý Nhi khoa  091 8755 171   Qua điện thoại  

Thứ hai đến 

thứ sáu: 

- Từ 08 giờ 30 

đến 10 giờ 30;  

- Từ 14 giờ 30 
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đến 15 giờ 30. 

2.  NGÔ THỊ KIM LOAN Thạc sĩ - Bác sĩ Bệnh lý Nhi khoa  0918 757 357   Qua điện thoại  

Thứ hai đến 

thứ sáu: 

- Từ 08 giờ 30 

đến 10 giờ 30;  

- Từ 14 giờ 30 

đến 15 giờ 30. 

3.  NGUYỄN MINH THIÊN TRÚC 
Bác sĩ - Chuyên 

khoa I 
Bệnh lý Da liễu  0949 6611 98   Qua điện thoại  

Thứ hai đến 

thứ sáu: 

- Từ 08 giờ 30 

đến 10 giờ 30;  

- Từ 14 giờ 30 

đến 15 giờ 30. 

4.  HUỲNH THANH PHONG 
Bác sĩ - Chuyên 

khoa I 
Bệnh lý Nội tiết  093 2696 103   Qua điện thoại  

Thứ hai đến 

thứ sáu: 

- Từ 08 giờ 30 

đến 10 giờ 30;  

- Từ 14 giờ 30 

đến 15 giờ 30. 

5.  ĐẶNG THỊ THÚY 
Bác sĩ - Chuyên 

khoa I 

Bệnh lý Nội khoa 

tổng quát 
 0934 194 095   Qua điện thoại  

Thứ hai đến 

thứ sáu: 

- Từ 08 giờ 30 

đến 10 giờ 30;  

- Từ 14 giờ 30 

đến 15 giờ 30. 
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6.  LÊ CẨM TÚ Thạc sĩ - Bác sĩ Bệnh lý Tim mạch   0976 888 401   Qua điện thoại  

Thứ hai đến 

thứ sáu: 

- Từ 08 giờ 30 

đến 10 giờ 30;  

- Từ 14 giờ 30 

đến 15 giờ 30. 

7.  LÊ MINH TRÍ Bác sĩ Bệnh lý Tim mạch 0975 81 6483 Qua điện thoại 

Thứ hai đến 

thứ sáu: 

- Từ 08 giờ 30 

đến 10 giờ 30; 

- Từ 14 giờ 30 

đến 15 giờ 30. 

8.  DƯƠNG VĂN PHƯỚC 
Bác sĩ - Chuyên 

khoa I 
Bệnh lý Tim mạch 0986 239 456 Qua điện thoại 

Thứ hai đến 

thứ sáu: 

- Từ 08 giờ 30 

đến 10 giờ 30; 

- Từ 14 giờ 30 

đến 15 giờ 30. 

9.  ĐOÀN THỊ KIM DUNG 
Bác sĩ - Chuyên 

khoa I 

Bệnh lý Truyền 

nhiễm 
 091 803 8256   Qua điện thoại  

Thứ hai đến 

thứ sáu: 

- Từ 08 giờ 30 

đến 10 giờ 30;  

- Từ 14 giờ 30 

đến 15 giờ 30. 

10.  TRẦN QUỐC THẮNG 
Bác sĩ - Chuyên 

khoa I 
Bệnh lý Lao - Phổi  0913992851   Qua điện thoại  

Thứ hai đến 

thứ sáu: 

- Từ 08 giờ 30 

đến 10 giờ 30;  

- Từ 14 giờ 30 

đến 15 giờ 30. 
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11.  CHUNG LINH CƠ Bác sĩ Y học cổ truyền  0919 594 654    Qua điện thoại  

Thứ hai đến 

thứ sáu: 

- Từ 08 giờ 30 

đến 10 giờ 30;  

- Từ 14 giờ 30 

đến 15 giờ 30.  

12.  QUÁCH TRƯỜNG CAN 
Bác sĩ - Chuyên 

khoa I 
Y học cổ truyền  0939 105 108   Qua điện thoại  

Thứ hai đến 

thứ sáu: 

- Từ 08 giờ 30 

đến 10 giờ 30;  

- Từ 14 giờ 30 

đến 15 giờ 30. 

13.  NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 
Bác sĩ - Chuyên 

khoa I 
Bệnh lý Nhi khoa  0918 351 482   Qua điện thoại  

Thứ hai đến 

thứ sáu: 

- Từ 08 giờ 30 

đến 10 giờ 30;  

- Từ 14 giờ 30 

đến 15 giờ 30. 

14.  TỐNG THỊ NGỌC DUNG 
Bác sĩ - Chuyên 

khoa I 
Bệnh lý Nhi khoa 0919210771   Qua điện thoại  

Thứ hai đến 

thứ sáu: 

- Từ 08 giờ 30 

đến 10 giờ 30;  

- Từ 14 giờ 30 

đến 15 giờ 30. 

15.  PHẠM HUYỀN LOAN 
Bác sĩ - Chuyên 

khoa I 
Bệnh lý Nhi khoa  0918757357   Qua điện thoại  

Thứ hai đến 

thứ sáu: 

- Từ 08 giờ 30 

đến 10 giờ 30;  

- Từ 14 giờ 30 

đến 15 giờ 30. 
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16.  HÀ MINH ĐỨC Bác sĩ  
Bệnh lý Can thiệp 

nội mạch và Đột quỵ 
 0918 752 382   Qua điện thoại  

Thứ hai đến 

thứ sáu: 

- Từ 08 giờ 30 

đến 10 giờ 30;  

- Từ 14 giờ 30 

đến 15 giờ 30. 

17.  ĐẶNG MINH TRIẾT 
Bác sĩ - Chuyên 

khoa I 

Bệnh lý Ngoại khoa 

Tổng quát 
 09 1317 5828   Qua điện thoại  

Thứ hai đến 

thứ sáu: 

- Từ 08 giờ 30 

đến 10 giờ 30;  

- Từ 14 giờ 30 

đến 15 giờ 30. 

18.  NGUYỄN HỮU TUẤN 
Bác sĩ - Chuyên 

khoa I 

Bệnh lý Ngoại khoa 

Tổng quát  
 0905 2950 31   Qua điện thoại  

Thứ hai đến 

thứ sáu: 

- Từ 08 giờ 30 

đến 10 giờ 30;  

- Từ 14 giờ 30 

đến 15 giờ 30. 

19.  NGUYỄN THANH LONG 
Bác sĩ - Chuyên 

khoa II 

Bệnh lý Ngoại khoa - 

Nhi 
 0913 102 108   Qua điện thoại  

Thứ hai đến 

thứ sáu: 

- Từ 08 giờ 30 

đến 10 giờ 30;  

- Từ 14 giờ 30 

đến 15 giờ 30. 

20.  VÕ VĨNH HÒA 
Bác sĩ - Chuyên 

khoa I 

Bệnh lý Ngoại khoa - 

Tiết niệu 
 0909 115 322   Qua điện thoại  

Thứ hai đến 

thứ sáu: 

- Từ 08 giờ 30 

đến 10 giờ 30;  

- Từ 14 giờ 30 

đến 15 giờ 30. 
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21.  NGUYỄN VĂN VUI 
Bác sĩ - Chuyên 

khoa I 

Bệnh lý Ngoại khoa - 

Chấn thương chỉnh 

hình - Bỏng 

 0913 1614 35   Qua điện thoại  

Thứ hai đến 

thứ sáu: 

- Từ 08 giờ 30 

đến 10 giờ 30;  

- Từ 14 giờ 30 

đến 15 giờ 30. 

22.  HUỲNH VĂN HẠNH 
Bác sĩ - Chuyên 

khoa I 

Bệnh lý Ngoại khoa - 

Chấn thương chỉnh 

hình 

091 802 7977 Qua điện thoại 

Thứ hai đến 

thứ sáu: 

- Từ 08 giờ 30 

đến 10 giờ 30;  

- Từ 14 giờ 30 

đến 15 giờ 30. 

23.  CAO PHƯỚC LỘC 
Bác sĩ - Chuyên 

khoa I 

Bệnh lý Ngoại khoa - 

Thần kinh lồng ngực 
 0918 44 5010   Qua điện thoại  

Thứ hai đến 

thứ sáu: 

- Từ 08 giờ 30 

đến 10 giờ 30;  

- Từ 14 giờ 30 

đến 15 giờ 30. 

24.  PHẠM HỒNG LOAN 
Bác sĩ - Chuyên 

khoa II 

Bệnh lý Sản - Phụ 

Khoa 
 0919 1617 67   Qua điện thoại  

Thứ hai, thứ tư, 

thứ sáu: 09 giờ 

đến 11 giờ 

25.  NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN 
Bác sĩ - Chuyên 

khoa I 

Bệnh lý Sản - Phụ 

Khoa 
 0919 14 0522   Qua điện thoại  

Thứ ba, thứ 

năm: 09 giờ đến 

11 giờ 

26.  PHẠM DÂN NGUYÊN 
Bác sĩ - Chuyên 

khoa I 

Bệnh lý Tai - Mũi - 

Họng 
 091 373 0126   Qua điện thoại  

Thứ hai đến 

thứ sáu: 

- Từ 08 giờ 30 

đến 10 giờ 30;  

- Từ 14 giờ 30 
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đến 15 giờ 30. 

27.  NGUYỄN VIẾT TUẤN 
Bác sĩ - Chuyên 

khoa I 

Bệnh lý Răng - Hàm 

- Mặt 
 091 848 2366   Qua điện thoại  

Thứ hai đến 

thứ sáu: 

- Từ 08 giờ 30 

đến 10 giờ 30;  

- Từ 14 giờ 30 

đến 15 giờ 30. 

28.  ĐẶNG THỊ HOÀNG OANH 
Bác sĩ - Chuyên 

khoa I 
Bệnh lý Mắt  098 967 9667   Qua điện thoại  

Thứ hai đến 

thứ sáu: 

- Từ 08 giờ 30 

đến 10 giờ 30;  

- Từ 14 giờ 30 

đến 15 giờ 30. 

 

3. Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu 

 

STT Họ và tên Bác sĩ Chuyên khoa Chức vụ Số điện thoại Giờ 

1 BSCKII. Nguyễn Văn No Ngoại Tổng quát Giám đốc 0913688945 Sáng, Chiều 

2 BSCKI. Phan Văn Quí Ngoại Tổng quát Trưởng khoa 0939187391 Sáng, Chiều 

3 BSCKI. Lâm Vũ Tâm Phụ Sản Trưởng khoa 0918027639 Sáng, Chiều 

4 ThsBS Hứa Hoài Tâm Nội Khoa TP KHTH 0836611333 Sáng, Chiều 

5 BSCKI. Lâm Hữu Thiện Nội Khoa P. Trưởng khoa 0913694393 Sáng, Chiều 
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6 BSCKI. Mai Văn Phúc Nội Khoa Trưởng khoa 0813999005 Sáng, Chiều 

7 BSCKI. Võ Thị Ngọc Thúy Nhi Khoa P. Trưởng khoa 0976175944 Sáng, Chiều 

8 BSCKI. Trần Văn Điền Nhiễm Khoa Trưởng khoa 0837579567 Sáng, Chiều 

9 BSCKI. Hồ Trần Công Mắt, Tai Mũi Họng Trưởng khoa 0913791291 Sáng, Chiều 

10 BSRHM. Ngô Tú Anh Răng Hàm Mặt P. Trưởng khoa 0947980818 Sáng, Chiều 

11 BS Trần Thanh Sang Nội Khoa BS điều trị 0974559519 Sáng, Chiều 

12 BS Phạm Hoàng Vũ Nội Khoa BS điều trị 0949656030 Sáng, Chiều 

 

4. Bệnh viện Sản Nhi An Giang 

 

STT HỌ TÊN BÁC SĨ 
CHUYÊN 

KHOA 
ĐIỆN THOẠI 

HÌNH THỨC 

TƯ VẤN 
THỜI GIAN TƯ VẤN 

1 BS Khoa cấp cứu nhi – gặp BS trực  Nhi 02963.924.989 Qua điện thoại 
Các ngày làm việc trong tuần (thứ 2 – thứ 6) 

theo giờ hành chánh: 

 

Sáng: 9-11 giờ    

2 BS Khoa Sanh cấp cứu – gặp BS trực  
Sản, Phụ 

khoa 
02963.959.594 Qua điện thoại 

3 
Tổng đài BVSN (sẽ chuyển cuộc gọi cho 

BS chuyên khoa khác nếu cần ) 
 02963.989.247 Qua điện thoại 

 

5. Bệnh viện Tim Mạch An Giang 

 

STT HỌ TÊN BÁC SỸ CHUYÊN KHOA ĐIỆN THOẠI HÌNH THỨC TƯ VẤN THỜI GIAN TƯ VẤN 



10 

 

 

1 Bùi Hữu Minh Trí Nội tim mạch 0918330945 Qua điện thoại, zalo 15g-17g, thứ 2 đến thứ 7 

2 Võ Minh Chánh Nội tim mạch 0913762211 Qua điện thoại, zalo 15g-17g, thứ 3 đến thứ 5 

3 Trần Mạnh Tuân Nội tim mạch 0913649671 Qua điện thoại, zalo 9g-10g, thứ 2 

4 Điêu Thanh Hùng Nội tim mạch 0918473669 Qua điện thoại, zalo 15g-17g, thứ 3 và thứ 5 

5 Nguyễn Văn Bé Út Nội tim mạch 0919257903 Qua điện thoại, zalo 15g-17g, thứ 4 và thứ 6 

6 Huỳnh Quốc Bình Nội tim mạch 0913664142 Qua điện thoại, zalo 15g-17g, thứ 3 và thứ 5 

7 Nguyễn Hoàng Minh Phương Nội tim mạch 0913130873 Qua điện thoại, zalo 9g-11g, thứ 3 và thứ 5 

8 Mai Phạm Trung Hiếu Nội tim mạch 0918277297 Qua điện thoại, zalo 15g-17g, thứ 2 đến thứ 6 

9 Dương Hồng Chương Nội tim mạch 0935068886 Qua điện thoại, zalo 14g-16g, thứ 2 đến thứ 6 

10 Nguyễn Thành Tuyên Nội tim mạch 0913197079 Qua điện thoại, zalo 14g-16g, thứ 2 đến thứ 6 

11 Trần Trinh Thám Nội tim mạch 0919838090 Qua điện thoại, zalo 14g-16g, thứ 2 đến thứ 6 

12 Trương Bảo Ân Nội tim mạch 0913694300 Qua điện thoại, zalo 
11g-12g và 19g-20g,  

mỗi ngày. 

13 Trương Thị Thu Hương Nội tim mạch 0917669168 Qua điện thoại, zalo 15g-17g, thứ 4 và thứ 5 

14 Đỗ Châu Lan Hương Nội tim mạch 0913783083 Qua điện thoại, zalo 15g-17g, thứ 2, 4, 6. 

15 Trần Thị Ngọc Mai Nội tim mạch 0919229822 Qua điện thoại, zalo 
14g-16g, thứ 3, 5  

và 15g-17g thứ 2, 4, 6 

16 Lê Đức Hạnh Phẫu thuật tim 0918951961 Qua điện thoại, zalo 15g-17g, thứ 2 và thứ 6 

17 Cao Hữu Lợi Phẫu thuật tim 0972247204 Qua điện thoại, zalo 14g-16g, thứ 3 đến thứ 5 

18 Nguyễn Việt Quang Chẩn đoán hình ảnh 0918555081 Qua điện thoại, zalo 14g-16g, thứ 2 đến thứ 6 

19 Trương Thị Anh Thư Chẩn đoán hình ảnh 0914526230 Qua điện thoại, zalo 15g-17g, mỗi ngày. 

20 Đoàn Ngọc Ánh Xét nghiệm 0918131501 Qua điện thoại, zalo 14g-16g, thứ 3 và thứ 5 
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21 Nguyễn Thanh Xét nghiệm 0774024032 Qua điện thoại, zalo 14g-16g, thứ 2, 4, 6. 

 

6. Bệnh viện Mắt-Tai mũi họng-Răng hàm mặt 

 

STT HỌ TÊN BÁC SỸ CHUYÊN KHOA ĐIỆN THOẠI HÌNH THỨC TƯ VẤN THỜI GIAN TƯ VẤN 

1 Phạm Quang Sơn Khoa TMH 0377 770 004 Qua zalo “Group tư vấn sức 

khỏe mùa dịch Covid” gồm: 

- Bs. Sơn 

- Bs. Bình 

- Bs. Tiến 

- Bs. Cường (quản lí nhóm: 

0913 618 396) 

Lăn tua hết tháng 8 

 

2 Nguyễn Viết Bình Khoa Mắt 0915 861 865 

3 Lê Nhựt Tiến Khoa RHM 0973 534 642 

 

TT 
HỌ & TÊN  

(trực chính) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 

1 Lê Nhựt Tiến   
T 

  
T 

  
T 

  
T 

  
T 

  
T 

  
T 

  
T 

  
T 

  
T 

  

2 Phạm Quang Sơn T 
  

T 
  

T 
  

T 
  

T 
  

T 
  

T 
  

T 
  

T 
  

T 
  

T 
 

3 Nguyễn Viết Bình  
T 

  
T 

  
T 

  
T 

  
T 

  
T 

  
T 

  
T 

  
T 

  
T 

   

 

7. Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên 
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STT HỌ TÊN BÁC SỸ 
CHUYÊN 

KHOA 

ĐIỆN 

THOẠI 

HÌNH THỨC 

TƯ VẤN 
THỜI GIAN TƯ VẤN 

1 TRẦN THUÝ BÌNH 

BSCKII Nội (Tư 

vấn bệnh Nội Tiết 

– Tim Mạch) 

0918.374.100 Qua điện thoại 
Buổi sáng từ 9h giờ đến 11 giờ 

Ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần. 

2 NGUYỄN VĂN VỊ 
BSCKI (Tư vấn 

bệnh Nhi) 
0949.667.971 Qua điện thoại 

Buổi sáng từ 10h – 11h , chiều từ 

16h – 17h. Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần. 

3 QUÁCH TRỌNG CHÂN 
CKI Tai Mũi 

Họng 
0919.335.365 Qua điện thoại 

Buổi sáng, từ 9giờ đến 10giờ 30 

Buổi chiều từ 15 giờ đến 16 giờ 30 

Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần 

4 LÝ THỊ ÁNH TUYẾT  
CKI Răng hàm 

mặt  
0918.663.699 Qua điện thoại 

Buổi sáng, từ 9giờ đến 10giờ 30 

Buổi chiều từ 15 giờ đến 16 giờ 30 

Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần 

5 LÊ THỊ MAI CK Mắt 0987.055.958 Qua điện thoại 

Buổi sáng, từ 9giờ đến 10giờ 30 

Buổi chiều từ 15 giờ đến 16 giờ 30 

Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần 

6 TRƯƠNG TUYẾT NGÂN CK Tai Mũi Họng 0834.643.500 Qua điện thoại 

Buổi sáng, từ 9giờ đến 10giờ 30 

Buổi chiều từ 15 giờ đến 16 giờ 30 

Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần 

7 NGUYỄN THANH HOÀNG BSCKI Nội  0918.374.100 Qua điện thoại 
Buổi sáng từ 9h giờ đến 11 giờ 

Ngày thứ 3, 5, 7 trong tuần. 
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8 MAI THẢO LY 
CKI Sản phụ 

khoa 
0986.903.520 Qua điện thoại 

Buổi sáng từ 9h giờ đến 11 giờ 

Ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần. 

9 VÕ THỊ THUỲ TRANG 
CKI Sản phụ 

khoa 
0945.813.344 Qua điện thoại 

Buổi sáng từ 9h giờ đến 11 giờ 

Ngày thứ 3, 5, 7 trong tuần. 

10 NGUYỄN CỨU LONG 
CKI Y học gia 

đình 
0913150272 

Qua điện 

thoại,Zalo 

Buổi sáng, từ 8giờ đến 10giờ 30 

Buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 

Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần 

11 HOÀNG THỊ NGỌC HUÂN YHCT 0389955148 
Qua điện thoại, 

Zalo 

Buổi sáng, từ 8giờ đến 10giờ 30 

Buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 

Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần 

12 TRẦN THỊ UYÊN PHƯƠNG BS CKI Nội tiết 0944.996.555 Qua điện thoại 

Buổi sáng, từ 8giờ đến 10giờ 30 

Buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 

Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần 

 

8. Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc 

 

STT HỌ TÊN BÁC SĨ 
CHUYÊN 

KHOA 
ĐIỆN THOẠI 

HÌNH THỨC TƯ 

VẤN 

THỜI GIAN TƯ 

VẤN 

1 PHAN TRỌNG ĐIỀN NỘI TỔNG HỢP 0902633326 Qua điện thoại Giờ hành chánh: 

- Sáng: 9-10 giờ   

- Chiều: 15-16 giờ 2 TRẦN THỊ MỸ NƯƠNG 

RĂNG HÀM 

MẶT 0949209094 Qua điện thoại 
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3 PHAN THÀNH NGHIỆP YHCT 0939406090 Qua điện thoại 
( Các ngày làm việc 

trong tuần) 

4 NGUYỄN THỊ HỒNG 

SẢN PHỤ 

KHOA 0356222656 Qua điện thoại 

 

9. Trung tâm Y tế huyện Châu Thành 

 

STT HỌ TÊN BÁC SỸ CHUYÊN KHOA ĐIỆN THOẠI HÌNH THỨC TƯ VẤN THỜI GIAN TƯ VẤN 

1 Huỳnh Văn Thừa CKII Nội 0948.363.200 Qua điện thoại 
Buổi tối từ 21 giờ đến 22 giờ 

Thứ bảy, chủ nhật hàng tuần 

2 Cao Vĩnh Phúc CKI Y học gia đình 0918.215.188 Qua điện thoại, Zalo 

Buổi sáng, từ 10 giờ đến 10 giờ 45 

Buổi chiều từ 16 giờ đến 16 giờ 45 

Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần 

3 Tiêu Bích Phượng CKI Nhi 0919.867.845 Qua Zalo 

Buổi sáng, từ 10 giờ đến 10 giờ 45 

Buổi chiều từ 16 giờ đến 16 giờ 45 

Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần 

4 Ngô Văn Minh Tim mạch 0354.476.366 Qua Zalo 
Buổi sáng, từ 8 giờ đến 11 

Thứ bảy hàng tuần 

 

10. Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới 
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STT HỌ TÊN BÁC SỸ CHUYÊN KHOA ĐIỆN THOẠI HÌNH THỨC TƯ VẤN THỜI GIAN TƯ VẤN 

1 Nguyễn Văn Dậu BS.CKI Nhi 0943.773.333 Qua điện thoại 
Từ 8 giờ đến 9 giờ 

Thứ bảy, chủ nhật. 

2 Phạm Văn Dũng BS.CKI Nội 0914.477.996  Qua điện thoại 
Từ 15 giờ đến 16 giờ 

Từ thứ 5 đến thứ 6 

3 Mai Thanh Bình BS.CKI Nội 0919.040.383 Qua điện thoại 
Từ 15 giờ đến 16 giờ 

Từ thứ 3 đến thứ 5 

4 Lê Hoàng Trung BS.CKI Nhiễm 0979.655.289  Qua điện thoại 
Từ 9 giờ đến 10 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 4 

5 Nguyễn Văn Phúc BS.CKI Nội 0918.118.808 Qua điện thoại 
Từ 9 giờ đến 10 giờ 

Từ thứ 3 đến thứ 5 

6 Phạm Quang Hưng Ths.BS Nhi 0919.116.530  Qua điện thoại 
Từ 9 giờ đến 11 giờ 

Từ thứ 2 đến thứ 5 

7 Phạm Phước Hải BS.CKI Ngoại 0973.934.973 Qua điện thoại 
Từ 15 giờ 30 đến 16 giờ 30 

Từ  thứ 3 đến thứ 5 

8 Nguyễn Ngọc Khuyên Ths.BS Sản khoa 0918.976.114 Qua điện thoại 
Từ 15 giờ - 16 giờ 

Từ thứ 4 đến thứ 6. 

 

11. Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn 

 
STT HỌ TÊN BÁC SỸ CHUYÊN KHOA ĐIỆN THOẠI HÌNH THỨC TƯ VẤN THỜI GIAN TƯ VẤN 

1 Lý Thị Tuyết Nga Ngoại 0976070953 Qua điện thoại Trong giờ hành chánh 

2 Nguyễn Hữu Ngân Tim mạch 0974065347 Qua điện thoại Từ 15h00 đến 17h00 

3 Vương Hoàng Nhân Nhi 0984124789 Qua điên thoại Từ 6h00 đến 22h00 
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4 Đinh Thị Thu Huyền Nhi 0919952484 Qua điện thoại Từ 7h00 đến 22h00 

 

12. Trung tâm Y tế huyện Phú Tân 

 

TT HỌ VÀ TÊN 
CHUYÊN  

KHOA 
CHỨC VỤ 

ĐIỆN  

THOẠI 

HÌNH THỨC  

TƯ VẤN 

THỜI GIAN  

TƯ VẤN 
NGÀY THỨ 

1 NGUYỄN QUỐC HỘI CKI. NỘI TK NỘI 0974112207 Qua điện thoại Sáng 10 đến 11 giờ Thứ 2 đến thứ 6 

2 VÕ THANH VÂN CKI. NỘI TK HSCC 0919078803 Qua điện thoại Chiều 15 đến 16 giờ Thứ 2 đến thứ 6 

3 LÊ QUỐC HUY CKI. NGOẠI P.TK NGOẠI 0989998929 Qua điện thoại Sáng 10 đến 11 giờ Thứ 2 đến thứ 6 

4 PHẠM VĂN VỚI CKI. NHIỄM TK NHIỄM 0984409098 Qua điện thoại Chiều 14 giờ 15 giờ Thứ 2 đến thứ 6 

5 NGUYỄN VĂN KHI CKI. SẢN TK SẢN '0919989893 Qua điện thoại Sáng 9 đến 10 giờ Thứ 2 đến thứ 6 

6 LÂM PHƯƠNG BÌNH CKI. NHI TK NHI 0919409433 Qua điện thoại Chiều 14 đến 16 giờ Thứ 2 đến thứ 6 

 

13. Trung tâm Y tế huyện Châu Phú 

 

STT HỌ TÊN BÁC SỸ CHUYÊN KHOA ĐIỆN THOẠI HÌNH THỨC TƯ VẤN THỜI GIAN TƯ VẤN 

1 Ngô Thanh Tuấn   Nội 
0967.92.19.19 

0918.749.943 

Qua điện thoại Đường dây nóng của đơn vị 

Qua ZALO cá nhân 

Từ 8h00 – 11h00 

Từ 13h00 – 17h00 

2 Nguyễn Công Nghi  Nội 0975.306.939 Qua điện thoại cá nhân 
Từ 8h00 – 11h00 

Từ 13h00 – 17h00 

3 Huỳnh Trúc Phương  Nhi 0944.182.064 Qua điện thoại cá nhân Từ 8h00 – 11h00 
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Từ 13h00 – 17h00 

4 Trương Thị Mai  Nội 0989.998.965 Qua điện thoại cá nhân 
Từ 8h00 – 11h00 

Từ 13h00 – 17h00 

5 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh  Nội 0979.879.734 Qua điện thoại cá nhân 
Từ 8h00 – 11h00 

Từ 13h00 – 17h00 

6 Dương Tấn Tài  Tai-Mũi-Họng 0919.153.892 Qua điện thoại cá nhân 
Từ 8h00 – 11h00 

Từ 13h00 – 17h00 

7 Nguyễn Thị Thảo                 Mắt 0984.227.757 Qua điện thoại cá nhân 
Từ 8h00 – 11h00 

Từ 13h00 – 17h00 

8 Đào Thanh Trúc      Răng-Hàm-Mặt 0839.697.307 Qua điện thoại cá nhân 
Từ 8h00 – 11h00 

Từ 13h00 – 17h00 

9 Đoàn Minh Đức  Da liễu 0984.177.408 Qua điện thoại cá nhân 
Từ 8h00 – 11h00 

Từ 13h00 – 17h00 

10 Trịnh Công Hiền  Y học cổ truyền 0984.203.767 Qua điện thoại cá nhân 
Từ 8h00 – 11h00 

Từ 13h00 – 17h00 

11 Lương Dậu Tắc  Y học cổ truyền 0987.582.806 Qua điện thoại cá nhân 
Từ 8h00 – 11h00 

Từ 13h00 – 17h00 

12 Trần Quang Minh     Hồi sức cấp cứu 0913.636.207 Qua điện thoại cá nhân 
Từ 8h00 – 11h00 

Từ 13h00 – 17h00 

13 Phạm Gắng Công Ngoại 0918.398.182 Qua điện thoại cá nhân 
Từ 8h00 – 11h00 

Từ 13h00 – 17h00 

14 Đỗ Sơn Hùng Chăm sóc sức khỏe 0919.160.267 Qua điện thoại cá nhân Từ 8h00 – 11h00 
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sinh sản 
Từ 13h00 – 17h00 

15 Nguyễn Thị Lài 
Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản 
0944.280.595 Qua điện thoại cá nhân 

Từ 8h00 – 11h00 

Từ 13h00 – 17h00 

16 Huỳnh Thị Diệu Hiền Dinh dưỡng 0913.629.247 Qua điện thoại cá nhân 
Từ 8h00 – 11h00 

Từ 13h00 – 17h00 

17 Nguyễn Minh Hải Y tế dự phòng 0913.826.967 Qua điện thoại cá nhân 
Từ 8h00 – 11h00 

Từ 13h00 – 17h00 

18 Huỳnh Tấn Bình Yên Y tế dự phòng 0778.187.889 Qua điện thoại cá nhân 
Từ 8h00 – 11h00 

Từ 13h00 – 17h00 

 

14. Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên 

 
STT HỌ TÊN BÁC SỸ CHUYÊN KHOA ĐIỆN THOẠI HÌNH THỨC TƯ VẤN THỜI GIAN TƯ VẤN GHI CHÚ 

1 BSCKII. Võ Văn Đưng 
Nội tổng quát, 

HSCC 
0918420715 

Qua điện thoại,  

Qua Zalo: Bs Đưng 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật: 

- Sáng: 9g đến 11g 

- Chiều: 15g đến 16g30p 

Tổ trưởng 

2 BSCKI. Trang Hữu Đức Ngoại tổng quát 0918401813 

Qua điện thoại, 

Qua Zalo: Trang Đức 

Qua facebook: Đức Trang Hữu 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

- Sáng: 9g đến 10g30p 

- Tối: Từ 19g đến 21g 

Thành viên 

3 BSCKI. Lê Thanh Hiệp 
Nội tổng quát, 

HSCC 
0918275755 

Qua điện thoại,  

Qua Zalo: Lê Thanh Hiệp 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

- Sáng: 9g đến 11g 

- Chiều: Từ 13g đến 15g 

Thành viên 

4 BSCKI. Huỳnh Văn Su Truyền Nhiễm 0939205115 
Qua điện thoại,  

Qua Zalo Su Huynh 

Ngày thứ 4 trong tuần: 

- Sáng: 9g đến 11 giờ 
Thành viên 
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- Chiều: 14 giờ đến 16 giờ 

5 BSCKI. Trịnh Thị Thanh Vân Sản, phụ khoa 0823645439 

Qua điện thoại,  

Qua Zalo: Trịnh Thị Thanh 

Vân 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

- Sáng: 9g đến 10g30p 

- Tối: từ 19g đến 21g 

Thành viên 

 

15. Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn 

 

16. STT HỌ TÊN BÁC SỸ CHUYÊN KHOA ĐIỆN THOẠI HÌNH THỨC TƯ VẤN THỜI GIAN TƯ VẤN 

1 BSCKI.Chau Sơn Khánh  Nội - HSCC 0978033232 Qua điện thoại cá nhân 
Từ 8h00 – 11h00 

Từ 13h00 – 17h00 

2 BSCKI.Triệu Thanh Bình  Nội 0913104178 Qua điện thoại cá nhân 
Từ 8h00 – 11h00 

Từ 13h00 – 17h00 

3 BSCKI.Nguyễn Thị Phiến  Nhi 0916782665 Qua điện thoại cá nhân 
Từ 8h00 – 11h00 

Từ 13h00 – 17h00 

4 BS.Nguyễn Thị Thảo  Nội 0974994534 Qua điện thoại cá nhân 
Từ 8h00 – 11h00 

Từ 13h00 – 17h00 

5 
BSCKI.Nguyễn Công 

Danh 
 Y học Gia Đình 0939936765 Qua điện thoại cá nhân 

Từ 8h00 – 11h00 

Từ 13h00 – 17h00 

6 BSCKI.Nguyễn Văn Mal Ngoại Tổng quát 0909186539 Qua điện thoại cá nhân 
Từ 8h00 – 11h00 

Từ 13h00 – 17h00 

7 BSCKI.Lâm Thị Phượng  Sản phụ khoa 0949929209 Qua điện thoại cá nhân 
Từ 8h00 – 11h00 

Từ 13h00 – 17h00 
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8 BSCKI.Phạm Văn Sang      Hồi sức cấp cứu 0918370607 Qua điện thoại cá nhân 
Từ 8h00 – 11h00 

Từ 13h00 – 17h00 

9 BS.Trịnh Văn Be  Mắt-Tai mũi Họng 0913707411 Qua điện thoại cá nhân 
Từ 8h00 – 11h00 

Từ 13h00 – 17h00 

10 BS.Nông Thanh Bình  Y học cổ truyền 0989216540 Qua điện thoại cá nhân 
Từ 8h00 – 11h00 

Từ 13h00 – 17h00 

11 BS. Chau Kim An  Răng Hàm Mặt 0383522682 Qua điện thoại cá nhân 
Từ 8h00 – 11h00 

Từ 13h00 – 17h00 

12 BSCKII.Lâm Đức Trí Truyền Nhiễm 0888197337 Qua điện thoại cá nhân 
Từ 8h00 – 11h00 

Từ 13h00 – 17h00 

 

 

17. Trung tâm Y tế huyện An Phú 

 

STT HỌ TÊN BÁC SỸ CHUYÊN KHOA ĐIỆN THOẠI HÌNH THỨC TƯ VẤN THỜI GIAN TƯ VẤN 

1 NGUYỄN THỊ DIỄM TRANG NỘI 0919 280 927 Qua điện thoại, Zalo Trong giờ hành chính 

2 LÊ THANH HÓN NGOẠI 0918 103 602 Qua điện thoại, Zalo Trong giờ hành chính 

3 HỒ QUỐC PHONG SẢN – PHỤ KHOA 0919 430 456 Qua điện thoại, Zalo Trong giờ hành chính 

4 NGUYỄN VĂN TÙNG NỘI THẦN KINH 0918 317 235 Qua điện thoại, Zalo Trong giờ hành chính 
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5 NGUYỄN THANH TRUNG TRUYỀN NHIỄM 0916 019 154 Qua điện thoại, Zalo Trong giờ hành chính 

6 PHẠM PHÚ HÒA NỘI TỔNG QUÁT 0916 006 843 Qua điện thoại, Zalo Trong giờ hành chính 

7 PHẠM THỊ BÍCH TUYỀN NHI 0916 042 845 Qua điện thoại, Zalo Trong giờ hành chính 

 

18. Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc 

 

Tên đơn vị 
Số điện thoại tổng đài 

tư vấn sức khỏe 
Giờ tư vấn 

Bệnh viện đa hoa Hạnh Phúc 0916009293 Trực tuyến 24/24 

 

19. Bệnh viện đa khoa Nhật Tân 

 

STT HỌ TÊN BÁC SỸ CHUYÊN KHOA ĐIỆN THOẠI 
HÌNH THỨC TƯ 

VẤN 
THỜI GIAN TƯ VẤN 

1 TS. BS Châu Hữu Hầu Nội – Gan 0913 877611 Qua điện thoại 
7h - 11h, 13h - 16h, trừ thứ 7, chủ 

nhật 

2 ThS. BS Nguyễn Hùng Tâm Ngoại tổng quát 0913 965880 Qua điện thoại 
7h - 11h, 13h - 16h, trừ thứ 7, chủ 

nhật 
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STT HỌ TÊN BÁC SỸ CHUYÊN KHOA ĐIỆN THOẠI 
HÌNH THỨC TƯ 

VẤN 
THỜI GIAN TƯ VẤN 

3 BS.CKII Nguyễn Minh Trí Nội Tim mạch 0983 073530 Qua điện thoại 
7h - 11h, 13h - 16h, trừ thứ 7, chủ 

nhật 

4 BS. CKI Hia Kim Khuê 
Nội Tim tiết lão 

học 
0984 199474 Qua điện thoại 

7h - 11h, 13h - 16h, trừ thứ 7, chủ 

nhật 

5 BS.CKI Trịnh Thanh Nhung Phụ sản 0918 370501 Qua điện thoại 
7h - 11h, 13h - 16h, trừ thứ 7, chủ 

nhật 

6 BS.CKI Bành Đạt Thông Nhi 0918 551610 Qua điện thoại 
7h - 11h, 13h - 16h, trừ thứ 7, chủ 

nhật 

7 BS.CKI Trương Hoàng Nam Mắt 0862 888739 Qua điện thoại 
7h - 11h, 13h - 16h, trừ thứ 7, chủ 

nhật 

8 BS.CKI  Phùng Thị Cẩm Hương Tai – Mũi – Họng 0913 186805 Qua điện thoại 
7h - 11h, 13h - 16h, trừ thứ 7, chủ 

nhật 

9 BS.CKI Nguyễn Hồng Năm Da Liễu 0977 917668 Qua điện thoại 
7h - 11h, 13h - 16h, trừ thứ 7, chủ 

nhật 

10 BS. Lương Thị Huệ Răng – Hàm – Mặt 0367 466648 Qua điện thoại 
7h - 11h, 13h - 16h, trừ thứ 7, chủ 

nhật 

11 BS.CKI Trần Tính Nhân YHCT - PHCN 0982 537235 Qua điện thoại 
7h - 11h, 13h - 16h, trừ thứ 7, chủ 

nhật 
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20. Bệnh viện đa khoa Bình Dân 

 
STT HỌ TÊN BÁC SỸ CHUYÊN KHOA ĐIỆN THOẠI HÌNH THỨC TƯ VẤN THỜI GIAN TƯ VẤN 

1 Phạm Tấn Bay 
Ngoại 

0913 877 636 
Qua điện thoại 

 

Sáng: 7h30’ – 11h 

Sản phụ khoa Chiều: 13h30’ – 17h 

2 Phạm Quang Minh Ngoại 0911 911 994 
Qua điện thoại 

 

Sáng: 7h30’ – 11h 

Chiều: 13h30’ – 17h 

3 Huỳnh Thiện Minh Nội 0918 673 859 
Qua điện thoại 

 

Sáng: 7h30’ – 11h 

Chiều: 13h30’ – 17h 

4 Nguyễn Trọng Tân Nội 0903 943 118 
Qua điện thoại 

 

Sáng: 7h30’ – 11h 

Chiều: 13h30’ – 17h 

5 Ngô Anh Tuấn Tai-Mũi-Họng 0919 513 198 
Qua điện thoại 

 

Sáng: 7h30’ – 11h 

Chiều: 13h30’ – 17h 

6 Phan Minh Thành Mắt 0913 970 105 
Qua điện thoại 

 

Sáng: 7h30’ – 11h 

Chiều: 13h30’ – 17h 

7 Phạm Thế Mỹ Nhi 0918 002 241 
Qua điện thoại 

 
Sáng: 7h30’ – 11h 

 

21.  Bệnh viện Mắt Long Xuyên 

 

STT HỌ TÊN BÁC SỸ 
CHUYÊN 

KHOA 

ĐIỆN 

THOẠI 

HÌNH THỨC 

TƯ VẤN 
THỜI GIAN TƯ VẤN 

1 Lâm Ngọc Châu Mắt 090 888 7600 Qua điện thoại Buổi chiều, từ 14h00 đến 17h00 
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2 Lê Xuân Định Mắt 090 912 5926 Qua điện thoại Buổi sáng, từ 08h00 đến 10h00 

 

 

 

 


